
Số lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Cán bộ, công chức cấp huyện

1
Cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính

cấp huyện
74 14 19,44 58 78,38 0,00 2 2,70

II
Cán bộ, công chức và người hoạt động không

chuyên trách cấp xã

1 Cán bộ cấp xã 254 42 16,87 207 81,50 0 5 1,97

2 Công chức cấp xã 240 36 15,38 198 82,50 2 0,83 4 1,67

3 Người hoạt động không chuyên trách cấp xã 191 26 14,05 159 83,25 2 1,05 4 2,09

III
Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công

lập trực thuộc

1
Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

thuộc UBND huyện
2.172 281 13,43 1812 83,43 54 2,49 25 1,15

a
Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập,

trừ giáo dục và đào tạo
467 25 5,47 432 92,51 2 0,40 8 1,71

b
Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục

và đào tạo
1.705 256 15,65 1380 80,94 52 3,05 17 1,00

Mức độ xếp loại chất lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ghi chú

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành 

nhiệm vụ

Không hoàn 

thành nhiệm vụ 

           ỦY BAN NHÂN DÂN

PHỤ LỤC BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ NĂM 2024

Số 

TT

          HUYỆN HƯƠNG SƠN

Đơn vị tính: Người

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị
Tổng số 

(người)



Biểu số: 0207a.N/BNV-CBCCVC

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày    tháng   năm 2024

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã

A B 1 2 3 4

Tổng số 01 258 4 254

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 43 1 42

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 210 3 207

- Hoàn thành nhiệm vụ 04 0 0 0

- Không hoàn thành nhiệm vụ 05 5 0 5

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

CHẤT LƯỢNG

Năm 2024

Đơn vị báo cáo: UBND huyện Hương Sơn

Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Nội vụ

Ghi chú

                                                   Đơn vị tính: Người

Chia raPhân loại theo kết quả đánh giá, xếp 

loại chất lượng
Mã số Tổng số



Biểu số: 0207b.N/BNV-

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày    tháng 12 năm 2024

Tổng số

Công  chức giữ 

chức vụ  lãnh  

đạo,  quản lý

Công  chức  không 

giữ chức  vụ lãnh  

đạo,  quản lý

Tổng số

Công  chức giữ  

chức vụ lãnh 

đạo,  quản lý

Công chức  không 

giữ  chức vụ  lãnh 

đạo,  quản lý

Tổng số

Công  chức giữ  

chức vụ  lãnh  

đạo,  quản lý

Công chức  không 

giữ  chức vụ  lãnh 

đạo,  quản lý

A B 1 2 3 1 5 6 7 8 9

Tổng số 01 310 29 281 70 29 41 240 0 240

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 49 6 43 13 6 7 36 0 36

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 253 22 231 55 22 33 198 0 198

- Hoàn thành nhiệm vụ 04 2 0 2 0 0 0 2 0 2

- Không hoàn thành nhiệm vụ 05 6 1 5 2 1 1 4 0 4

Đơn vị báo cáo: UBND huyện Hương Sơn

Năm 2024 Đơn vị nhận báo cáo:

Phòng Nội vụ

                                                   Đơn vị tính: Người

SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

Phân loại theo kết quả  đánh 

giá, xếp loại chất  lượng
Mã  số

Tổng số Công chức cấp huyện Công chức cấp xã



Biểu số: 0207c.N/BNV-

CBCCVC
Đơn vị báo cáo: UBND huyện Hương Sơn

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày ... tháng 12 năm 2024

Tại đơn vị 

sự nghiệp 

công lập, 

trừ giáo 

dục và 

đào tạo

Tại đơn vị 

sự nghiệp  

giáo dục và 

đào tạo

Tại đơn vị 

sự nghiệp 

công lập, 

trừ giáo 

dục và 

đào tạo

Tại đơn vị 

sự nghiệp  

giáo dục 

và đào tạo

Tại đơn vị 

sự nghiệp 

công lập, trừ 

giáo dục và 

đào tạo

Tại đơn vị sự 

nghiệp  giáo 

dục và đào 

tạo

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng số 01 2.172 467 1.705 227 73 154 1.945 394 1.551

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
02

281 25 256 34 8 26 247 17 230

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 1.812 432 1.380 188 64 124 1.624 368 1.256

- Hoàn thành nhiệm vụ
04

54 2 52 3 0 3 51 2 49

- Không hoàn thành nhiệm vụ 05 25 8 17 2 1 1 23 7 16

Đơn vị nhận báo cáo:

Trong đó

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

CHẤT LƯỢNG

Năm 2024

Phòng Nội vụ

Đơn vị tính: Người

Phân loại theo kết quả đánh  

giá, xếp loại chất lượng
Mã số

Số lượng viên chức

Tổng số viên chức Viên chức quản lý
Viên chức không giữ chức vụ quản 

lý

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng 

số
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